
1.Mục tiêu quan trọng nhất của NN Việt Nam là : Đảm bảo an ninh lương thực do dân số tăng lên .
2.Trong dãy AS thấy được , NL bức xạ có thể sử dụng cho quá trình quang hợp chủ yếu là  3.Các nguyên tố đa lượng cần thiết cho cây trồng được đất và phân bón cung cấp là : N.P.K,S.Ca.Mg
4.Cường độ hô hấp cây trồng gia tăng khi : T° cao , Độ ẩm cao 
5.Lượng nước cây mất đi do thoát hơi nước cao khi :  T° không khí cao , lượng nước trong cây cao 
6.Tỉ lệ % lí tưởng của các thành phần đất là : R50% , L25% , K25%
7.Trong các nhóm đất sau đây ,khả năng trao đổi cation (CEC) cao nhất thuộc nhóm : Đất giàu mùn 
8.So sánh tính khoáng khí ,thoát nước của 3 loại đất với cơ cấu khác nhau ta có (> :cao hơn , <:thấp hơn) : Cát>thịt>sét
9. So sánh khả năng giữ nước và dưỡng chất của 3 loại đất với cơ cấu khác nhau ta có (> :cao hơn , <:thấp hơn) :Sét >thịt>cát
10.Đặc trưng chủ yếu của cuộc cách mạng xanh Nông nghiệp là : Áp dụng các biện pháp kĩ thuật trọn gói .
11.Cường độ quang hợp gia tăng khi : Cường độ AS cao , t° cao
12.Đa số các loại đất có ý nghĩa trong NN có pH nằm trong mức : 5-9
13.Trong khoảng t° tối hảo tốc độ của các phản ứng trong cây đạt được cực đại và cây trồng có mức độ quang hợp lớn hơn mức độ hô hấp. Đ
14.Các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây là :Fe,B,Mo,Cl,Cu,Zn,Mn
**15.Các chức năng nào sau đây không phù hợp với hiện tượng thoát hơi nước : 

16.Cây trồng nông học là những cây hằng niên được trồng trong nông trại dưới hệ thống quảng canh 
17. Cây trồng nghề vườn là những cây hằng niên và đa niên được trồng trong nông trại dưới dưới hệ thống thâm canh
18.Điểm bão hòa AS là cường độ AS mà tại đó cường độ quang hợp của cây không tăng lên tỉ lệ thuận với cường độ AS nữa.
19.Cây trồng có P/ứng quang kì ngắn là loại cây sẽ hình thành và nở hoa lúc ban đêm sẽ dài
20.Số nguyên tố thiết yếu cho cây trồng là : 16 (C,H,O,N,P,K,Ca,Mg,S,Fe,Mn,Cu,Zn,Mo,B,Cl )
21.pH phản ánh nồng độ ion H+ trong đất,khi nồng độ ion H+ trong đất cao ,khi pH đất thấp và đất có p/ứng chua  
22.Để đảm bảo đất có canh tác cây trồng cao có cơ cấu đất thích hợp cần tiến hành cày đất khi có độ ẩm thích hợp và thường xuyên bón phân bổ sung cho đất . 
23. Công cày bừa và chuẩn bị canh tác ở đất các pha dễ dàng hơn ở đất sét nặng .
24.Đa số đất việt nam có phản ứng chua ít và chua trung bình .
25.Nói chung lượng mưa ở VN cao và được phân bố không đều  qua các tháng trong năm (1800-2000mm) mưa nhiều nhất là tháng 5-10 .
26.Chọ và đánh dấu (x) tương ứng với nhóm cây phù hợp :
	Cây trồng ruộng
	Cây nghề vườn
	Nhóm cây trồng

	x
	
	Nhóm cây hạt ngũ cốc (lúa , bắp ,….)

	
	x
	Nhóm rau

	
	x
	Nhóm hoa kiểng

	x
	
	Nhóm cây lấy củ

	x
	
	Nhóm cây đồng cỏ và thức ăn gia súc

	
	x
	Nhóm cây ăn quả 



27.Viết pt diễn tả mối liên quan giữa năng suất và các yếu tố quyết định : 
Y=f(G,E,GxE) 
Trong đó : G là gen
                  E là môi trường 
                  GxE là gen và môi trường 
Viết pt phản ứng của hiện tượng hô hấp 
C6H12O6 + 6O2 +6H2O🡪 6CO2 +12H2O +ATP(E) 
C6H12O6 + 6O2 +6H2O🡪 6CO2 +12H2O +E
Phương trình QH :
6CO2 + 12H2O 🡪 C6H1206+602+6H20
28.Cây trồng luân phiên cây lương thực với cây họ đậu gọi là luân canh 
29.Kể tên 2 trong số pp nhân giống vô tính ở cây trồng : Chiết cành và nuôi cấy mô 
30.Mục đích chính của việc cày đất là : diệt cỏ dại và tạo đất canh tác tơi xốp 
31.Làm đất tối thiểu bao gồm các biện pháp là cày theo băng trồng cây
32.Canh tác 1 loại cây trồng duy nhất được gọi là độc canh 
33.Để có thể tồn trữ giống lâu dài , không bị mất sức nảy mầm , hạt giống cần đặt trong môi trường nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp
34. (tự luận 
đề 5) Kể tên 4 PP vắn tắt để xác định nhu cầu dd và lượng phân cần bón cho cây trồng là phân tích đất và cây trồng ,…
35.Để tính toán lượng nước cần tưới cho cây phải căn cứ vào lượng nước do bốc-thoát hơi 
36.Khuyến cáo khuếch tán phải căn cứ vào :loại cây trồng , đặc tính đất 
37.Tác động chính của phân hữu cơ là Tăng cường CEC cho đất 
38.Khi cần giải quyết nhanh tình trạng thiếu hạt dưỡng chất cho cây , cách bón phân được sử dụng là phun trên lá  
39.Biện pháp kiểm soát cỏ dại hữu hiệu là hóa học  .
40.Biện pháp kiểm soát côn trùng hữu hiệu được khuyên sử dụng hiện nay là : quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 
41.Mục đích của việc bón vôi là điều chỉnh độ chua của đất .
42.Để tạo điều kiện tốt cho việc tồn trữ và xay xát độ ẩm hạt lúa thu hoạch phải ở mức :12%-14% 
43.Trong suốt chu kì sinh trưởng của cây hằng niên , sự thiếu nước vào giai đoạn sinh trưởng , sinh sản sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất Trước và sau ra hoa 
44.Canh tác 1 loại cây trồng giữa cây trồng khác được gọi là Xen canh 
45.Nhiệt độ cho hạt giống nảy mầm tối ưu vào khoảng : 150C-300C
46.Nhân giống hữu tính nhằm sản suất ra hạt giống  
47.Xu hướng nói chung trên đất tốt ,thâm canh cao,để tăng năng suất cây trồng với mật độ dày
48.Các loại phân vô cơ cung cấp 2 nguyên tố đa lượng trở lên gọi là phân hỗn hợp .Phân bón cần phải được đặt càng gần các rễ hấp thụ của cây càng tốt
49.Các thuốc tiêu diệt cỏ dại nhưng không gây hại cho cây trồng gọi là thuốc chọn lọc .Các loại thuốc sau khi xử lí được cây trồng hấp thụ và vận chuyển đến vị trí bị côn trùng hay nấm bệnh tấn công gọi là thuốc lưu dẫn   
50.Tóm tắt 5 nguyên nhân gây giảm lượng dưỡng chất trong đất (tự luận đề 5)
	a)Do cây hút
	b)Do xói mòn ,thoái hóa đất
	c)Do bốc hơi
	d)Do chuyển thành dạng mà cây không hút được
	e)Do thấm qua tầng mà rễ cây không hút được
51.Viết phương trình diễn tả tóm tắt mối liên quan giữa năng suất cây trồng và yếu tố quyết định – không cần giải thích :
      Y=f( G,E,GxE ) tự luận đề 4
52.Chọn và đánh dấu vào cột tương ứng với dấu (x)

	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Khi sử dụng hạt lai nông dân phải mua giống canh tác
	x
	

	Hạt lai hoàn toàn giống cây mẹ về mặt di truyền (gọi là cùng dòng vô tính) 
	x
	

	Mật độ và khoảng cách trồng 1 loại cây sẽ thay đổi theo mùa vụ và pH của đất
	
	x

	pH của đất gọi là trung tính cho cây trồng ở mức 5,5-6,5
	
	x

	PP nuôi cấy mô là 1 trong những pp nhân giống cây trồng
	x
	

	Khi áp dụng cơ giới hóa cần gieo trồng với khoảng cách hẹp hơn bình thường
	
	x

	Ủ đất giúp giảm lượng nước bốc hơivà góp phần kiểm soát cỏ dại
	x
	

	Các loại cây đều hút từ đất lượng dinh dưỡng giống nhau
	
	x

	PP tưới  giọt giúp tiết kiệm nước sử dụng và có hiệu quả cao
	x
	

	Để đảm bảo phẩm chất trái cây khi bán ra thị trường cần thu hoạch sớm và xử lí đến chín
	
	

	Khoảng 70% dân số VN hoạt đông Nông ngiệp 
	x
	

	VN xuất khẩu gạo đứng đầu thế giới                                                 (2)
	
	x

	Tín dụng cho nông dân đạt 60% yêu cầu                            (15-20%)
	
	x

	Cao su là cây dạng đồn điền
	x
	

	Quang hợp được thực hiện chính ở lá cây
	x
	

	Quang hợp sử dụng 15% năng lượng ASMT                    (chỉ sử dụng từ 1-5%)
	
	x

	Hô hấp là tiến trình ngược lại quang hợp và phóng thích năng lượng
	x
	

	Cường độ ánh sáng trung bình n=1 ngày từ 30000-50000
	x
	

	Có thể giảm ánh sáng quá mạnh bằng cách trồng cây che bóng 
	x
	

	Cây nở hoa bất cứ lúc nào gọi là cây có quang kỳ ngắn
	
	x

	Sử dụng phân đạm NH4 làm chua đất
	x
	

	Đất sét dễ cày hơn đất cát
	
	x

	Đất có nhiều khoảng trống hơn thì đất càng tơi xốp
	x
	

	Đất mùn được phân hủy từ xác động, thực vật
	x
	

	Vi khuẩn nốt sần trong cây họ đậu có thể cố định đạm từ 35-144kg/năm/ha
	x
	



53.Trong vùng hạn cục bộ ở nơi ko có mưa , lượng mưa ít nhất 0.25mm trong 15 ngày (hạn tuyệt đối -29 ngày -25mm)
54.Lượng mưa trung bình ở VN là :800-2000mm
55.Vùng gió mạnh làm tăng bốc hơi nước và thoát hơi nước 
56.Nhiệt độ thích hợp cho cây phát triển là nhiệt độ tối hảo
57.Lên cao 100m so với mực nước biển To  giảm 0,6(oC)
58.Ẩm độ không khí trung bình năm ở VN là 80%
59.Tầng đất mặt của đất gọi là A 
60.Đườn nhỏ nhất trong cơ cấu đất gọi là sét 
61.Thành phần các loại đất : 
Đất cát: 85% cát, 10% limon và 5% sét.
Đất thịt:45% cát, 40% limon và 15% sét.
Đất sét:25% cát, 30% limon và 45% sét.
Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian. Ví dụ: Đất cát pha, đất thịt nhẹ...
62.Tập hợp các hạt khác nhau trong đất gọi là cơ cấu đất  
63.Bề mặt đất mang điện tích âm
64.Độ chua của đất phản ánh nồng độ H+ trong đất 
65.Đất có pH <7 gọi là đất chua (pH>7 kiềm ,pH=7 trung tính )
66.Cố định đạm ở cây họ đậu chủ yếu do vi khuẩn tiến hành ở bộ rễ có các nốt sần 
67.Đất giữ nước nhiều khi có thành phần sét 
68.Cây thích hợp đất cát : cam, chanh, táo, mận, nho, mảng cầu na, cây điều,măng tây, nha đam, củ đậu (củ sắn), khoai lang, khoai tây, lạc, dưa, đậu phộng , vừng…
69.cây chịu hạn tốt :Điều 
70.Cây trồng cạn áp dụng : cày 1-2 lần & bừa 
71.Thông thường việc chuẩn bị đất theo thứ tự :Cày – bừa - trục 
72.Trục đất áp dụng phổ biến cho :Lúa 
73.Hạn chế của cày lưỡi là : dễ bị rễ ,đá cản trở
74.Tỉ lệ hạt / rơm hay chỉ số thu hoạch của lúa là 0,3-0,6 (bắp là 0,4-0,7)
75.Các giống lúa lai tăng năng suất khoảng 20-25%
76.Lai tạo (AxB)x(CxD) gọi là lai kép
77.Giống có thể mua mới cho lần trồng mới 
78.Lai tạo cây cha mẹ tạo thành cây mới là  nhân giống hữu tính 
79.Cây trồng bằng hom phổ biến là Mía
80.Chiết cành áp dụng nhiều trên cây ăn trái 
81.Ghép mắt áp dụng nhiều trên cao su
82.Nhiệt độ tăng nảy mầm từ 15-30 oC
        +pH từ 4-7,6
        + nồng độ CO2 0,03%
                             O2 20%
83.Gieo mầm thường áp dụng cho Bắp 
84.Số cây trồng trên 1 đvdt là mật độ
85.Mật độ trồng cao có năng suất cây thấp nhưng nhiều cây
86.Thiết kế trồng theo đường đồng mức là để hạn chế xói mòn
87.Tưới  áp dụng cho cây trồng theo hàng
***88.Mục đích của việc cày đất là :diệt cỏ dại , tạo đất canh tác tơi xốp 
89. Thuốc gây hại khi côn trùng bị thuốc phun dính gọi là thuốc tiếp 
90.Cây hấp thụ thuốc & côn trùng bị chết gọi là thuốc vị độc
91.Trong kho vựa thường sử dụng thuốc xông hơi
92.Cây có nguồn gốc thảo mộc dùng làm thuốc sát trùng như cây thuốc lá 
93.Phun thuốc trừ bệnh sớm để hạn chế phát triển là thuốc có tác dụng phòng bệnh 
94.Tỉa cành áp dụng nhiều trên cây đa niên
95.Để tăng nở hoa & trái to trên cây táo , mỗi năm cần cắt tỉa cành
96.Trồng cây phủ đất để giảm  mòn đất trên đất dốc 
97. Trả lời đúng sai:
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	Đạm là dạng phân dễ bay hơi 
	x
	

	Lân rất dễ được cây hấp thụ khi bón vào trong đất
	
	x

	Cây thiếu đạm có lá vàng , nhất là ở tầng lá dưới
	x
	

	Phân hỗn hợp NPK thường không đóng cục
	x
	

	Bón phân rãi trên ruộng lúa có hiệu suất hấp thu là 90%
	
	x

	Bón phân trên lá giúp cây hấp thu nhiều dưỡng liệu nhất là vi lượng
	x
	

	Bón phân quanh gốc áp dụng cho cây đa niên
	x
	

	Bón lót áp dụng sau khi gieo hạt 
	
	x

	Bón thúc áp dụng sau khi gieo hạt 
	x
	

	Phân xanh lấy từ nguyên liệu cây gỗ
	
	x

	Mục tiêu của bón vôi là tăng pH đất
	x
	

	Bón vôi sau khi gieo hạt 
	
	x

	Cỏ dại là nơi trú ẩn của sâu bệnh và cây trồng 
	x
	

	Cỏ dại có thể làm giảm năng suất của cây trồng 20%   12%
	
	x

	Thuốc diệt cỏ trừ cỏ nhưng không hại cây
	x
	

	Phòng trừ sâu bệnh bằng giống kháng điển hình là giống lúa kháng rầy nâu
	x
	

	Sử dụng thiên địch để trừ côn trùng gọi là biện pháp sinh học 
	x
	

	Phòng trừ sâu hại bằng thuốc diệt trứng gọi là biện pháp vật lý
	
	x

	Cây xanh lấy nguyên liệu cây hoa quỳ dại , cỏ voi
	x
	

	Phòng trừ sâu hại bằng giống kháng áp dụng trên lúa 
	x
	

	Phòng trừ sâu hại bằng ferosome gọi là biện pháp hóa học và vật lí
	
	x

	NN bền vững với mục tiêu là giữ năng suất ổn định & không gây ô nhiễm MT
	x
	

	Đường biểu diễn của năng suất bền vững cao theo thời gian sẽ giảm tới khi có đột biến & trở lại như lúc đầu
	x
	

	Chỉ số thu hoạch được tính bằng tỉ số năng suất của sinh vật với tổng sinh khối 
	
	x

	Tốc độ tăng trưởng của cây trồng vùng ôn đới có thể thích hợp khoảng 15oC & vùng nhiệt đới khoảng 35oC  
	x
	

	Đường kính cây có củ có năng suất củ theo khuynh hướng tỉ lệ nghịch với mật độ cây trồng
	x
	

	Khi trồng xen canh 2 loại cây thì năng suất tối đa có thể đạt ở cây A với tỉ lệ 75% & cây B là 25%
	
	x

	Phân loại cây trồng hầu hết các tác giả có thể dựa trên tiêu chuẩn thống nhất  
	x
	

	Cây chịu ảnh hưởng quang kỳ rõ nhất là các giống lúa 
	x
	

	Nếu gọi WU (water use ) và WUE (water use efficiency - hiệu suất sử dụng nước ) của cây trồng có có thể là tỉ số của năng suất hạt /WU 
	x
	

	Thành phần cát ,thịt , sét sẽ hợp lại thành cơ cấu đất
	
	x

	Độ chua của đất được xác định  bằng pH = log|H+| 
	
	x

	Mycorrhiza là vi khuẩn giúp hấp thu phorus (P) dễ dàng hơn ở vùng rễ cây
	x
	

	Hạt giống vô tính không nhất thiết phải sử dụng cây cha mẹ làm giống
	x
	

	Giống F1 thường không sử dụng hạt giống mùa sau 
	x
	

	Nếu e=vf thì e là thỉ lệ nảy mầm sẽ tăng khi hệ thống đồng ruộng f tiếng dần đến 1
	x
	

	Với khoảng cách trồng là 3x3 thì mật độ trồng là 1.111 cây/ha
	x
	

	Các loại hạt giống có thể trữ lạnh ở 5℃ để duy trì sức sống trong nhiều năm
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



98. Lai tạo (AxB)xC gọi là: Lai nhiều hướng
99.Nếu sự thu nhận và mất mác Nitrogen (đạm) trong đất là dN/dt = A – Rn, trong đó N là đạm tổng số trong đất, A là lượng đạm cung cấp hằng năm thì r là lượng cung cấp do: Sự khoáng hóa đạm
100. Nirate thường liên hệ với đất qua: Ở trong dung dịch đất
101. Bón đạm ammoniam sẽ làm chua đất (acid hóa) vì: oxh NH4+
102. Dùng đạm chậm hòa tan (low water solubility): Sulphur coat uera
103. Hấp thu phân lân (phosphorus) qua rễ cây là quá trình chậm do: Khuếch tán
104. Đối với cây hướng dương, sự hấp thu lân (P) nhiều nhất ở Ph: 5.5
105. Mức thiệt hại kinh tế (EIL) được tiến hành sau khi tính: ngưỡng kinh tế
106. Nếu số cây (y) nhiễm bệnh theo phương trình y = 26.068 – 0.0357x1 + 0.147x2 trong đó x1 có xác suất là p = 0.005 và x2 có xác suất là p = 0.04 thì y sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của:
107. Vị thuốc nông dược rất độc, chỉ tiêu Adl (mg/kg cơ thể) hấp thụ hàng ngày giúp con người phát hiện dư lượng sản phẩm trong nông sản và sử dụng nông sản khi: Ald dưới ngưỡng cho phép
108. Ghép cặp 2 cột để thành tổ hợp có nghĩa:
Phân đạm 🡪 thường dùng cho lúa
Tưới rãnh 🡪 dễ thấm sâu khỏi vùng rễ
Phân bón qua lá 🡪 giúp cây hấp thu nhanh
Bón phân thúc 🡪 giúp cây phát triển nhanh
Phân kali (potassium) 🡪 thường dùng cho rau, bắp
****109. Điền vào chổ trống:
a. Cây Rubus spp và cây tràm được xếp vào nhóm cây cỏ thân gỗ
b. Nếu số cá thể cỏ sống sót ở vụ một là 5% khi dùng Atrazine và 10% ở vụ sau thì cần thiết phải sử dụng thuốc diệt cỏ
c. Hoạt chất dùng để chế tạo thuốc trừ sâu ở dây thuốc lá là rotecnore
d. Độ ẩm của hạt cần được  duy trì ở mức 13-14 % trong suốt thời gian tồn trữ cho loại hạt: hạt giống lai, nguyên chủng- hạt lúa
e. Ở hạt đậu phộng có ẩm độ cao khi tồn trữ, nấm Axpergillux flavus phát triển và tạo ra độc tố:aflatoxin
f. Để làm tăng nở hoa dứa, chất thường dùng là:ethephon- một hợp chất sinh khí ethylen, khí đá CaC2
g. Để làm tăng thời gian chảy mũ cao su, chất kích thích thường dùng là: Ethephon
h. Chất điều hòa sinh trưởng thường dùng cho tạo rễ cành giâm là: NAA; 2,4-D,v.v...
i. Để làm nở hoa tập trung trên cây cà phê, chất thường dùng là:Bón Lân (P) 
k. Cây bắp có thể kháng thuốc diệt cỏ có tên là:atrazine- tên thương mại: Gasaprim
110. Biện pháp hóa học:
-Có nhiều loại thuốc trừ sâu khác nhau, được phân loại dựa theo nhiều cách:
1. Theo con đường xâm nhập/ Tác động đến côn trùng:
a. Thuốc tiếp xúc: ( Contact insecticide): Giết côn trùng khi tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Nguy hiểm vì diệt cả thiên địch.
b. Thuốc vị  độc (stomach in): Thuốc gây độc cho côn trùng khi được ăn vào cùng với thức ăn.
c. Thuốc nội hấp, lưu dẫn (systemic in): Thuốc được xử lí vào đất hay trực tiếp trên cây trồng, được cây hấp thụ và vận chuyển đến vị trí bị côn trùng tấn công.
Có ưu điểm là: 
-Mang tính chọn lọc với các côn trùng gây hại mà không ảnh hưởng đến côn trùng không ăn cây.
- Thuốc ít bị mưa rửa trôi, và ít bị ánh sáng mặt trời phân giải nên tác động của thuốc lâu hơn.
- Diệt cả các côn trùng nằm sâu trong mô cây.
d.Thuốc xông hơi ( fumigant in): Tiêu diệt côn trùng bằng khí, hơi độc khi áp dụng. Thường được áp dụng để xử lí kho vựa, kho hàng, phương tiện vận tải, trừ mối,…

111.Tưới ngập úng áp dụng cho cây trồng : lúa 
112.Vì thuốc nông dược rất độc,chỉ tiêu áp dụng (mg/kg/cơ thể ) hấp  hằng ngày cho con người phát hiện dư lượng trong nông sản và sử dụng nông sản khi dưới ngưỡng cho phép
113.Đất thịt chứa 20-50% thịt 
114.CEC ( cation exchange capachy ) là tổng số cation trao đổi trong 1 mẫu chất nhất định 
115.Hô hấp là phản ứng trao đổi ATP
116.Đất đỏ thích hợp trồng cây lâu năm và có rễ ăn sâu
117.Quá trình nitrat hóa:
                     Vi khuẩn               vi khuẩn 
Chất hữu cơ-------------🡪NH4+-----------🡪NO2-   -----------🡪NO3-   (dạng cây hút)
(PROTEIN  BỊ PHÂN HỦY THÀNH CÁC AMINO ACID)           

118.Yêu  cầu nước của cây trồng là tổng lượng nước cần thiết cho cây trồng để hoàn thành chu kì sinh trưởng của nó từ nảy mầm đến khi chín hoàn toàn.
Đối với cây lúa nước,còn bao gồm cả lượng nước cần ngâm đất trước khi trồng 
Lượng nước cần tưới được ước lượng dựa trên lượng nước đã mất qua quá trình bốc hơi và thoát hơi.
Tổng lượng bốc thoát hơi nước(ET) phụ thuộc vào khí hậu và thời gian sinh trưởng,không phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng cụ thể.
119.Các nguồn nước được sủ dụng để tưới:nước sông suối kênh,đầm hồ,ao rạch,ao chứa nông trại,nước ngầm
120.Các phương pháp tưới :
    +Tưới tràn:cho phép nước chạy qua mương rạch
    +Tưới  ngập :cho nước chảy liên tục từ ruộng cao xuống ruộng thấp
    + Tưới rãnh:nước chảy các rãnh theo các hàng cây trồng
    +Tưới phun:tưới dưới dạng hạt nhỏ như mưa,có thể di chuyển được
     +tưới tại chỗ:vị trí cây trồng hoặc vùng rễ được tưới ướt 
121.Mất mác dinh dưõng do thu hoạch cây trồng.
Cây hút dinh dưỡng từ trong đất, chỉ có tồn dư thực vật và được trả lại như là các lá rụng trước khi thu hoạch hệ thống rể trừ các cây lấy củ
122. Xói mòn đất canh tác là đất bị rửa trôi mang theo 1 phần dinh dưỡng đáng kể
123.Sự bay hơi đặc biệt đối với chất đạm (N có thể mất đến 50 % ở ruộng lúa trong điều kiện ph  và nhiệt độ 
124.Sự chuyển đổi chất dinh dưỡng thành các dạng khó tiêu ( cây trồng khó hấp thụ dc )  hiện tượng chủ yếu sẩy ra đối với nguyên tố phốt pho một số  tố vi lượng .
125. Các yếu tố cần lưu ý khi bón phân, 
- Loại cây trồng một số cây trồng, cần một số nguyên tố dinh dưỡng cụ thể 
- Đặc tính đất thy đổi từ nơi này sang nơi khác, độ phì nhiêu luôn bị suy giảm của đất nếu không được bón phân.
- Điều kiện khí hậu: vùng đất ít mưa bị mất ít dinh dưỡng do rửa trôi 
- Yếu tố kinh tế: lượng phân bón  sử dụng thường tăng giảm  với giá phân bón cao hay thấp
- Yếu tố quản lý: các biện pháp đầu tư thâm canh hay mong muốn đạt năng suất cao đều đòi hỏi tăng cường phân bón
126.Phân hữu cơ :
+Phân chuồng  bao gồm tất cả chất thải của gia súc
+Phân xanh bao gồm các cây loại cỏ và cỏ họ đậu hoặc có khả năng cố định đạm
+Phân ủ:là tất cả các tàn dư hữu cơ hoặc tổng hợp các chất như than bùn,phân chuồng,tàn dư thực vật được tưới ẩm để cho hoay mục
+Bón vôi: điều chỉnh độ chua đất khi quá chua
127.Kiểm soát cỏ dại:biện pháp:
+Vật lí:cày bừa,cắt nhổ,cuốc,…
+Canh tác:xen canh,luân canh,sắp xếp lịch canh tác hợp lí,….
+Biện  hóa học:sử dụng thuốc diệt cỏ
128.Quản lí côn trùng gây hại:sử dụng giống kháng
129.Độc canh:canh tác 1 loại cây trồng duy nhất
130.Đa canh:canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau
131.Luân canh:trồng luân phiên cây họ đậu với cây trồng chính
132,Canh tác tổng hợp:kết hợp giữa 2 hoặc nhiều  trồng trọt-chăn nuôi-thủy sản-lâm nghiệp trong 1  nông trại,…

   
